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TAND HUYỆN THIỆU HOÁ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH THANH HOÁ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   Bản án số 02:/2019/HSST 

        Ngày 25/01/2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THIỆU HOÁ, TỈNH THANH HÓA 

Với T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Lê Văn Hà 

Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Dũng Tấn. 

    Ông Lê Minh Nhân. 

Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị T, Thư ký Toà án Thiệu Hóa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thiệu Hoá tham gia phiên tòa:  

Bà Lê Thị Ngọc Hân - Kiểm sát viên. 

  Ngày 25 tháng 01 năm 2019 mở phiên toà công khai tại trụ sở tòa án nhân 

dân huyện Thiệu Hóa để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 32/2018/TLST-HS 

ngày 28 tháng 12 năm 2018, đối với bị cáo:  

 Nguyễn Thị H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ. Sinh ngày: 20/3/1981, 

tại xã Thiệu T, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. 

Nơi cư trú: Thôn Lam Đạt, xã Thiệu V, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: 01/12. Dân tộc:  Kinh; Tôn giáo: 

Công giáo. Quốc tịch:  Việt Nam. 

Con ông: Nguyễn Văn H - Sinh năm: 1948, Con bà: Nguyễn Thị Đ - Sinh 

năm: 1950, đều cư trú: Tại xã Thiệu T, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa  

Chồng: Trịnh Đình L - Sinh năm: 1979 

Cư trú: Tại xã Thiệu V, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, có 03 người con, con lớn 

nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2017. 

Tiền sự: không; Tiền án: không. 

  Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú kế từ ngày 

13/11/2018.     

  Người Bị hại:  

  Nguyễn Thị T - sinh năm 1977 

Trú tại: Thôn Lam Đạt, xã Thiệu V, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. 

- Người làm chứng 

Nguyễn Thị H - sinh năm 2001. 

Trú tại: Thôn Lam Đạt, xã Thiệu V, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Hoàng Thị Thủy – Trợ giúp viên pháp lý 

Tộc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Do biết được thói quen của chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1977 là hàng xóm 
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của Nguyễn Thị H ở thôn Lam Đạt, xã Thiệu V, huyện Thiệu Hóa thường hay đeo 

dây chuyền và bông tai bằng vàng, ngày 25/10/2018 Nguyễn Thị H sang nhà chị T 

chơi thì thấy chị T không đeo dây chuyền và bông tai nữa nên H đã nảy sinh ý định 

trộm cắp số tài sản nêu trên, vào khoảng 08 giờ ngày 26/10/2018 nhìn thấy chị T đi 

ra khỏi nhà, H đi sang nhà chị T thì gặp cháu Nguyễn Thị H là con gái của chị T, 

vin cớ nhờ cháu H sang nhà mình khiêng lồng gà giúp H, nhưng khi cháu H sang 

thì H lại nhờ trông con cho H để H đi mượn ông nước, nhưng thực tế là lẻn sang 

nhà chị T để thực hiện hành vi trộm cắp, vì cửa nhà chị T không khóa nên H đi 

thẳng vào buồng ngủ. Tại đây, H nhìn thấy 01 (một) chiếc dương gỗ đang khóa 

không mở được, sau một lát tìm kiếm xung quanh, H đã nhặt được 01 (một) chiếc 

chìa khóa đã bị hoen gỉ và mở được chiếc rương. Sau đó, H đã lấy được 01 (một) 

ví da màu đỏ, hình chữ nhật bên trong có tiền nhưng lúc đó H không rõ có bao 

nhiêu tiền mà bỏ ngay vào túi áo chống nắng của mình và lấy một chiếc hộp hình 

tròn màu cam nằm dưới đáy chiếc dương H cầm thấy nặng và lắc có tiếng động 

nên H nghĩ có vàng không mở ra kiểm tra có bao nhiêu vàng mà bỏ luôn vào túi áo 

đang mặc. Sau đó, H khóa dương lại như cũ và đi về nhà mình, về đến nhà thì H 

vứt chìa khóa xuống khu vực ao rồi đi vào nhà tắm cất giấu số tài sản vừa trộm cắp 

được nêu trên. Cất giấu xong, H ra nói với H là có việc bận phải sang nhà ngoại 

nên không cần H khiêng lồng gà giúp mình nữa và lấy xe máy chở H về rồi lên nhà 

ngoại ở xã Thiệu T, huyện Thiệu Hóa chơi.  

Đến 16 giờ cùng ngày, sau khi đi chơi về H kiểm tra số tài sản vừa mới trộm 

cắp được cụ thể gồm: 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng; 01 nhẫn hình 

tròn bằng kim loại màu vàng; 02 bông tai bằng kim loại màu vàng; tiền Việt Nam 

700.000đ (bảy trăm nghìn đồng); 01 giấy Đ ký xe máy 36B5 - 50938; 01 bảo hiểm 

xe máy 36B5- 50938; 01 bằng lái xe mang tên Nguyền Thị T; 01 chứng minh thư 

nhân dân mang tên Nguyễn Thị T.  

Khoảng 06 giờ ngày 27/10/2018, H lấy giấy tờ trong chiếc ví vừa trộm được 

bỏ vào một túi ni-lông, nhìn thấy không ai đế ý liền ném vào gốc cây nhà chị T rồi 

ra về. Đến khoảng 17 giờ ngày 27/10/2018, do sự truy xét của Cơ quan điều tra 

biết không che dấu được nên Nguyễn Thị H đã đến Công an xã Thiệu V, huyện 

Thiệu Hóa đầu thú, khai báo về hành vi trộm cắp tài sản của bản thân và đã giao 

nộp toàn bộ tài sản mà H đã trộm cắp ở nhà chị T   

 Tại Biên bản định giá tài sản số 39/2018/HĐ-ĐGTS ngày 31/10/2018 

ĐGTS xác định, số vàng H đã trộm cắp ở nhà chị T nêu trên là 04 chỉ có trị giá tại 

thời điểm bị chiếm đoạt là 14.240.000 đồng (mười bốn triệu hai trăm bốn mươi 

nghìn đồng).  

Như vậy, tổng tài sản Nguyễn Thị H đã trộm cắp trị giá là 14.940.000 đồng 

(mười bổn triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)  

Tại cơ quan điều tra, bị can đã khai nhận T khẩn khai báo hành vi phạm tội 

của mình phù hợp với tài liệu, chúng cứ mà Cơ quan điều tra đã T thập được.  

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã T giữ: 01 dây 

chuyền bằng kim loại màu vàng dạng mắt xích nối với nhau, dài 46 cm; 01 nhẫn 

đeo tay bằng kim loại màu vàng, hình tròn, đường kính 02cm, bên mặt trong có 
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chữ “TAMDIEN 9999”; 01 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng, có khuyên tai 

hình tròn đường kính 01 cm có gắn vài phân kim loại màu vàng hình dạng xoắn 

chiều dài 3 cm; 01 ví da màu đỏ thẫm, kích thước 10x19 cm, bên trong có 02 tờ 

mệnh giá 200.000đ, 03 tờ tiền mệnh giá 50.000đ, 07 tờ mệnh giá 20.000đ, 01 tờ 

mệnh giá  10.000đ. Tổng cộng = 700.000đ; 01 Đ ký xe máy BKS 36B5 - 50938; 

01 bảo hiểm xe máy BKS 36B5 - 50938; 01 bằng lái xe máy mang tên Nguyễn Thị 

T; 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Thị T. Cơ quan điều tra đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng, trả lại số tang tài vật nêu trên cho   chị Nguyễn Thị T. 

Riêng đối với chiếc chìa khóa mà bị cáo dùng để mở dương, H đã ném xuống ao ở 

gần nhà, Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm vật chứng nhưng không có kết quả. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị hại đã nhận lại tài sản mất trộm, 

không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm.   

Bị hại có đơn xin vắng xử mặt tại phiên tòa trong đơn không yêu cầu bồi 

thường thêm về mặt dân sự, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Tại phiên tòa:  

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo 

phù hợp với lời khai của người bị hại, của nhân chứng cùng các tài liệu chứng cứ 

đã T thập được có trong hồ sơ vụ án đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu. 

Đại diện Viện kiểm sát huyện Thiệu Hoá tham gia phiên toà giữ nguyên 

quan điểm truy tố Nguyễn Thị H  về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 

1 điều 173 của Bộ luật Hình sự. Căn cứ hành vi phạm tội và các tình tiết  giảm nhẹ 

của bị cáo, Đề nghị áp dụng Khoản 1 điều 173, điểm b, i, s khoản 1 và 2 điều 51, 

khoản 1 và 2 điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Thị H từ 09 đến 12 tháng tù 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.  

Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại đã nhận lại tài sản bị mất không yêu cầu bồi thường thêm về mặt dân 

sự nên viện kiểm sát không có đề nghị gì. 

   Bào chữa cho Nguyễn Thị H, bà Hoàng Thị Thủy trình bầy:  Nguyễn Thị H  

thực hiện hành vi"Trộm cắp tài sản" như kết luận của đại diện VKSND huyện 

Thiệu Hóa là có căn cứ, tuy  hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội 

nhưng không đáng kể vì giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt không lớn, quá trình điều 

tra cũng như tại phiên toà bị cáo đã đầu thú T khẩn khai báo về hành vi phạm tội 

của mình, đã tự nguyện trả lại  tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu, bị hai có đơn 

xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo với mức thấp nhất. Ngoài ra Nguyễn Thị H Tộc hộ cận nghèo đề nghị 

miễn án phí cho Nguyễn Thị H, theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều12 nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 / 12 / 2016.  

Bị cáo nhận tội, không có tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, xin giảm 

nhẹ hình phạt, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

          [1] Về phần tố tụng và hành vi tố tụng:  

          Cơ quan điều tra công an huyện Thiệu Hóa, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thiệu Hóa đã tiến hành đúng theo quy định của pháp luật về thời hạn điều tra, truy 

tố, các biên bản hỏi cung và các chứng cứ T thập được trong quá trình điều tra đã 

được tuấn thủ đúng với các quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự.  

  [2] Về  nội dung:  

Tại phiên toà công khai Nguyễn Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, của người  làm 

chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã T thập được có trong hồ sơ đúng như 

cáo trạng đã nêu và đã được kiểm tra, thẩm định tại phiên tòa từ đó đủ cơ sở xác 

định: 

Khoảng  08 giờ ngày 26/10/2018 lợi dụng lúc chị Nguyễn Thị T vắng nhà 

Nguyễn Thị H sang nhà chị T lừa cháu Nguyễn Thị H là con gái của chị T, vịn cớ 

nhờ cháu H sang nhà mình khiêng lồng gà giúp H, nhưng khi cháu H sang thì H lại 

nhờ trông con cho H, rồi lẻn sang nhà chị T để thực hiện hành vi lục soát và đã 

trôm cắp của chị T số tài sản gồm:  01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng; 01 

nhẫn hình tròn bằng kim loại màu vàng; 02 bông tai bằng kim loại màu vàng; tiền 

Việt Nam 700.000đ (bảy trăm nghìn đồng); 01 giấy Đ ký xe máy 36B5 - 50938; 01 

bảo hiểm xe máy 36B5- 50938; 01 bằng lái xe mang tên Nguyền Thị T; 01 chứng 

minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Thị T.  

Đ ký xe máy, giấy bảo hiểm xe máy, bằng lái xe, chứng minh thư nhân dân 

mang tên Nguyễn Thị T, bị cáo đã tìm cách ném trả lại vào nhà chị T còn số tài sản 

trên bị cáo giữ lại hòng hưởng thụ. 

 Tổng tài sản Nguyễn Thị H đã trộm cắp của gia đình chị Nguyễn Thị T trị 

giá là 14.940.000 đồng (mười bổn triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)  

Vụ án được phát giác, biết không thể che giấu hành vi trộm cắp tài sản của 

mình Nguyễn Thị H đã đến công an xã Thiệu V xin đầu thú khai báo toàn bộ nội 

dung diễn biến về hành vi trộm cắp tài sản của mình tại nhà chị Nguyễn Thị T và 

giao nộp lại toàn bộ số tài sản trộm cắp nêu trên.     

 Hành vi của Nguyễn Thị H đã cấu T tội trộm cắp tài sản có giá trị là 

14.940.000 đồng, từ đó đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Thị H phạm tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thiệu Hoá truy tố trước Toà là hoàn toàn có căn cứ.  

[3] Xét tính chất vụ án thì thấy:  

Đây là vụ án trị an xâm phạm trật tự an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm đến 

quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo hộ, ảnh hưởng lớn đến 

tình hình an ninh trật tự địa pH. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, về nhận thức bị cáo biết việc trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp 

luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu lén lút trộm 

cắp tài sản của chị Nguyễn Thị T làm tài sản riêng cho bản thân để hòng hưởng thụ 
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trên sức lao động của người khác. Do vậy đối với bị cáo cần xử phạt nghiêm để 

giáo dục, cải tạo bị cáo trở T người lương thiện và phòng ngừa chung. Song xét 

thấy bị cáo lần đầu phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra 

cũng như tại phiên toà T khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, đã đầu thú 

và trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu, bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo; Đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm 

điểm i, b, s khoản 1 và 2 điều 51 Bộ luật hình sự, xem xét lượng giảm cho bị cáo 

một phần để bị cáo thấy được sự nhân đạo, khoan hồng của pháp luật mà yên tâm 

cải tạo trở T người có ích cho xã hội. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ có nơi cư 

trú ổn định, xét thấy viêc bắt bị cáo cách ly xã hội một thời gian không cần thiết, 

cho bị cáo cải tạo tại địa pH cũng đủ điều kiện giáo dục T người lương thiện. 

Bị cáo là lao động tự do, T nhập không ổn định, lần đầu phạm tội đã trả lại 

toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu, là hộ cận nghèo nên không cần thiết 

áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.     

[4]Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại đã nhận lại tài sản bị mất không yêu cầu bồi thường gì thêm miễn xét. 

[5]Về án phí : Bị cáo Tộc hộ cận nghèo miễn án phí cho Nguyễn Thị H.    

Từ các lẽ trên:    

                                                        QUYẾT ĐỊNH  

Tuyên bố:  Nguyễn Thị H phạm tội"Trộm cắp tài sản". 

Áp dụng: Khoản 1 điều 173, điểm b, i, s khoản 1 và 2 điều 51, khoản 1 và 2 

điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Thị H 09 ( Chín) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao Nguyễn Thị H cho UBND xã Thiệu V, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp Nguyễn Thị H thay đổi nơi cư trú thì 

thực hiện thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư 

trú mới để giám sát, giáo dục theo quy định tại khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, Nguyễn Thị H cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở 

lên thì Tòa án có thể quyết định buộc Nguyễn Thị H phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo. theo quy định tại khoản 02 điều 6 nghị quyết Số: 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao. 

Về án phí: Áp dụng: điểm đ khoản 1 điều12 nghị quyết số 326/2016 

/UBTVQH14 ngày 30 / 12 / 2016, miễn án phí cho Nguyễn Thị H.   

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, vắng mặt bị hại, Tuyên bố bị cáo, bị 

hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn luật định là 15 ngày tròn kể từ ngày 

tuyên án. Đối với bị hại, vắng mặt thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được 

tống đạt hợp lệ. 

            

       Nơi nhận :      
- VKS Thiệu Hoá  

- VKS tỉnh Thanh Hoá  

-Công an huyên Thiệu Hoá                                     

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Chủ toạ phiên toà 
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- Bị cáo, bị hại. 

- Thi hành án 

- Giám đốc án 

- Lưu hồ sơ                                                                       

  

 

 

Lê Văn Hà 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


